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TH¡NG LONG - Hμ NéI 

TruyÒn thèng anh hïng vμ kh¸t väng hßa b×nh 

        GS. NGND Phan Huy Lê 
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 

1. Không biết từ bao giờ và do ai, câu nói "Thăng Long phi chiến địa" lưu truyền 
rộng rãi ở Hà Nội, vùng ngoại vi và bay xa đến nhiều người, nhiều miền của đất nước. 
Đấy là khát vọng hòa bình thì ai cũng dễ chấp nhận nhưng liên quan đến thực tế nhiều 
phen khói lửa của đất kinh kỳ và truyền thống anh hùng của Thăng Long - Hà Nội như 
thế nào? Tôi thử lý giải vấn đề này trên cơ sở phân tích những trang sử chống ngoại xâm 
hào hùng của mảnh đất nghìn năm văn hiến này với những nét đặc thù trong lịch sử 
chống ngoại xâm và tư tưởng, nghệ thuật quân sự, trong đạo lý truyền thống của dân tộc 
Việt Nam.  

Trước hết thử kiểm tra lại sử sách, xem Thăng Long có "phi chiến địa" không? 

Từ thời tiền Thăng Long trên vùng đất này đã diễn ra không ít chiến trận. Trong 
thời dựng nước, sau nhà nước Văn Lang còn vẻ sơ khai và bóng dáng thủ lĩnh, đến nước 
Âu Lạc đánh dấu một bước phát triển mới của tổ chức nhà nước, của kiến trúc quân sự và 
lực lượng vũ trang. Vùng đất Hà Nội trở thành trung tâm chính trị, văn hóa của nước Âu 
Lạc với di sản kinh thành Cổ Loa vừa có di tích ba lớp thành trên mặt đất, vừa bảo tồn 
một kho tàng di tích cực kỳ phong phú trong lòng đất mà khảo cổ học đã từng bước phát 
lộ. Vào cuối đời An Dương Vương, kinh thành Cổ Loa đã chứng kiến sự thất bại bi thảm 
của kháng chiến chống Triệu. 

Rồi trong hơn nghìn năm Bắc thuộc, vùng đất Hà Nội là trung tâm sôi sục nhất của 
các cuộc khởi nghĩa và kháng chiến chống Bắc thuộc. Giữa thế kỷ I, khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng xuất phát từ cuộc hội quân và lễ thề ở cửa sông Hát (Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà 
Nội), chính quyền Trưng Vương đóng đô ở Mê Linh (Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội), rồi 
chiến trường chống Hán quyết liệt nhất và sự hi sinh của hai nữ anh hùng diễn ra trên đất 
Cấm Khê (vùng chân núi Ba Vì, từ huyện Thạch Thất đến Mỹ Đức, Hà Nội). Giữa thế kỷ 
VI, khởi nghĩa Lý Bí thắng lợi, lập nước Vạn Xuân, dựng chùa Khai Quốc, đài Vạn Xuân, 
thành gỗ cửa sông Tô Lịch trên vùng trung tâm Hà Nội. Tại đây đã diễn ra cuộc chiến đấu 
chống quân Lương và sau khi thất bại phải rút lên Gia Ninh (Phú Thọ). Thế kỷ VIII khởi 
nghĩa Phùng Hưng xây dựng căn cứ trên quê hương Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), 
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tấn công giải phóng phủ thành An Nam đô hộ ở vùng trung tâm Hà Nội và giữ chính 
quyền được 7 năm. Đầu thế kỷ X, Khúc Thừa Dụ chiếm phủ thành, giành lại chủ quyền, 
rồi Dương Đình Nghệ tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán, giải phóng phủ 
thành An Nam.  

Kể từ khi vua Lý Thái Tổ định đô Thăng Long năm 1010 cho đến cuối thế kỷ XVIII, 
đất kinh sư càng nhiều phen phải đương đầu với nạn ngoại xâm.  

Cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077), với thế mạnh của nhà Lý và tư tưởng 
quân sự rất kiên quyết, chủ động của Lý Thường Kiệt, phòng tuyến Như Nguyệt đã chặn 
đứng bước tiến của quân xâm lược Tống, giam chân chúng ở bờ bắc và đánh bại ở đấy. 
Nhờ đó kinh thành Thăng Long được bảo vệ an toàn1.  

Thế kỷ XIII, ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ và nhà Nguyên, ba 
lần triều đình và quân đội phải rút khỏi kinh thành. Đất kinh sư đã bị quân địch chiếm 
đóng và tàn phá, nhưng chỉ là tòa thành trống không, nhân dân theo lời kêu gọi của nhà 
Trần đã cất dấu hay tự tay hủy hoại lương thực và đi kháng chiến. Trong cuộc kháng 
chiến lần thứ nhất, cuộc phản công chiến lược giải phóng kinh thành xẩy ra tại bến cảng 
quân sự Đông Bộ Đầu bên bờ sông Nhị đầu năm 1258. Cuộc kháng chiến lần thứ hai năm 
1285, quân đội nhà Trần mở cuộc phản công đập tan hệ thống phong ngự phía nam kinh 
thành với các trận Hàm Tử, Chương Dương Dương, Tây Kết và tự chúng phải rút lui để bị 
đánh bại ở Vạn Kiếp (Hải Dương). Trong cuộc kháng chiến lần thứ ba năm 1287-1288, sau 
một thời gian chiếm đóng kinh thành và tự thấy sắp bị quân Trần phản công, quân 
Nguyên rút về Vạn Kiếp rồi chia hai đường thủy bộ rút về nước. Đạo quân rút bằng 
đường thủy đã rơi vào trận địa mai phục ở Bạch Đằng và bị tiêu diệt gần hết. Trong ba lần 
kháng chiến chống quân Mông Nguyên, khói lửa chiến tranh đã trùm lên kinh thành và 
một trận quyết chiến chiến lược đã diễn ra trên đất Thăng Long2. 

Đầu thế kỷ XV, cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại, dẫn 
đến 20 năm Minh thuộc. Hệ thống phòng tuyến của nhà Hồ chạy dọc bờ nam sông Nhị 
mà hai cứ điểm then chốt là thành Đa Bang (Ba Vì, Hà Nội) và Đông Đô (Hà Nội). Quân 
Minh tấn công hạ thành Đa Bang, chọc thủng phong tuyến và thừa thắng chiếm Đông 
Đô. Trong 20 năm Minh thuộc, thành Đông Quan (Hà Nội) là phủ thành Giao Châu của 
quân Minh. Vùng ngoại vi Đông Quan đã bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa. Trong 10 năm 
khởi nghĩa Lam Sơn, giữa năm 1426, quân đội Lam Sơn tiến quân ra Bắc và vùng tây nam 
Đông Quan đã diễn ra chiến trận Tốt Động-Chúc Động, mở đầu chiến dịch bao vây thành 
Đông Quan. Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang là thắng lợi quyết định trên chiến trường 
và sau đó, quân đội Lam Sơn vừa vây hãm, vừa dụ hàng buộc quân Minh phải làm lễ thề 
xin rút toàn quân về nước3. Một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc lâu dài, vô cùng gian 
nan, nhưng kinh thành được giải phóng một cách hòa binh như Nguyễn Trãi nói:  

 Muôn dặm non sông thu phục lại, 

 Đông Đô phường phố vẫn y nguyên. 

      (Nguyễn Trãi, Phú Núi Chí Linh)    

Cuối thế kỷ XVIII, trong kháng chiến chống Thanh, cuối năm 1788 quân địch đã 
chiếm được thành Thăng Long. Đầu năm 1789, bằng một chiến dịch thần tốc và một thế 
trận rất lợi hại, trong 5 ngày, quân Tây Sơn dưới sự thống soái của Quang Trung Nguyễn 
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Huệ đã đánh tan quân Thanh, giải phóng kinh thành. Trận quyết chiến Ngọc Hồi -Đống 
Đa đã xẩy ra tại phía nam và tây nam thành Thăng Long4. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, thành Hà Nội đã hai lần 
thất thủ năm 1783 và 1782 cùng với sự hi sinh tuẫn tiết của hai tướng giữ thành là Tổng 
đốc Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu5. Trong thời Pháp thuộc, Hà Nội là thủ phủ của 
Bắc Kỳ và của Đông Dương thuộc Pháp. Hà Nội đã chuyển mình theo hướng đô thị hoá 
phương Tây, là một trung tâm nhạy bén trong tiếp thu nhiều tư tưởng, nhiều ảnh hưởng 
của văn minh phương Tây và cũng là trung tâm sôi động của phong trào yêu nước và 
cách mạng chống chủ nghĩa thực dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công khai sinh nước Cộng hòa dân chủ Việt Nam. Đó 
là một cuộc cách mạng không đổ máu, nhưng sau đó, Hà Nội đã đứng lên trong cuộc 
chiến đấu vô cùng ác liệt trong 60 ngày đêm, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc. Năm 
1954 cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc bằng chiến công vang dội của trận quyết 
chiến Điện Biên Phủ và thủ đô Hà Nội được giải phóng bằng cuộc tiếp quản hòa bình 
ngày 10-10-1954.  

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tiền tuyến lớn là miền Nam và miền Bắc là hậu 
phương lớn. Nhưng trong cuộc chiến đấu đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng 
không quân của Mỹ, thì Hà Nội cũng trực tiếp chia lửa với cả nước và một trận quyết 
chiến đã diễn ra trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972. Đó là thắng lợi của trận Điện Biên 
Phủ trên không dẫn đến việc ký kết hiệp định Paris buộc quân Mỹ rút khỏi miền Nam để 
ba năm sau đi đến chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.  

Điểm lại trên những nét lớn, trong nghìn năm Thăng Long-Hà Nội, Việt Nam đã 
phải thực hiện 12 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trong đó có 2 cuộc kháng chiến thất 
bại là kháng chiến chống Minh dẫn đến thời Minh thuộc 20 năm (1407-1427) và chống 
Pháp dẫn đến thời Pháp thuộc 60 năm (1883-1945)6. Trong thời Minh thuộc có hơn 60 cuộc 
khởi nghĩa lớn nhỏ, thời Pháp thuộc các cuộc khởi nghĩa và các phong trào yêu nước, cách 
mạng nổ ra gần như liên tục. Trong 12 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, có đến 8 cuộc 
kháng chiến mà chiến trận đã lan đến Thăng Long-Hà Nội, tức chỉ trừ cuộc kháng chiến 
chống Tống 1075-1077, cuộc kháng chiến chống Xiêm 1784-1785 và hai cuộc chiến tranh ở 
biên giới phía tây nam và phía bắc năm 1979. Trong hai thời kỳ bị nước ngoài đô hộ, thời 
Minh thuộc kết thúc bằng Hội thề buộc quân Minh phải rút quân diễn ra tại phía nam 
thành Đông Quan (Hà Nội) và thời Pháp thuộc cũng kết thúc bằng thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám 1945 trên đất Hà Nội.  

Hơn thế nữa, trong 8 cuộc kháng chiến diễn ra trên đất kinh thành thì Thăng Long- 
Hà Nội là địa bàn của ba trận quyết chiến chiến lược giữ vai trò định đoạt trên chiến 
trường. Đó là trận Đông Bộ Đầu đầu năm 1258, trận Ngọc Hồi-Đống Đa đầu năm 1789 và 
trận "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972.  

Như thế rõ ràng không phải "Thăng Long phi chiến địa", mà ngược lại, Thăng Long 
- Hà Nội đã nhiều phen chiến trận. Với vai trò trung tâm chính trị quốc gia, làm sao đất 
kinh kỳ có thể đứng ngoài vòng chiến tranh, làm sao tránh khỏi mục tiêu tấn công của 
quân xâm lược. Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, Thăng Long - Hà Nội đã chia 
lửa với cả nước, đã góp phần cùng cả nước đánh thắng quân xâm lược, đã viết nên những 
trang sử hào hùng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, giải phóng dân tộc. Chính từ những 
trang sử chống xâm lăng đó đã tạo dựng nên truyền thống anh hùng của thủ đô. Chính trên 
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mảnh đất ngàn năm văn hiến này, biết bao thế hệ con dân thủ đô cùng nhân dân cả nước 
đã chấp nhận những cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt, sẵn sàng hi sinh của cải và tính mạng 
để bảo vệ thủ đô, để giải phóng thủ đô, góp phần xứng đáng vào công cuộc giữ nước.  

Lịch sử Thăng Long- Hà Nội còn vang vọng mãi lời thơ "Nam quốc sơn hà Nam đế 
cư" thời chống Tống; lời thề "Quyết chiến" của các bô lão trong hội nghị Diên Hồng, lời thề 
"Sát Thát" của quân sĩ tự khắc trên cành tay, lá cờ thêu sáu chữ vàng của tuổi trẻ Trần 
Quốc Toản "Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua) thời chống Mông 
Nguyên; lời hiệu dụ của Quang Trung Nguyễn Huệ "Đánh cho sử tri Nam quốc sơn hà 
chi hữu chủ" thời chống Thanh; lời tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Nước 
Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do 
độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và 
của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy"7 thời chống Pháp.  

Lịch sử Thăng Long - Hà Nội còn in mãi hình tượng của những anh hùng dân tộc 
tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của dân tộc có công trạng bảo vệ và giải phóng thủ đô như Lý 
Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh.  

Truyền thống anh hùng cùng với hào khí Thăng Long là một di sản vô giá cùng với 
truyền thống văn hiến tạo nên nội dung và diện mạo lịch sử văn hóa Thăng Long-Hà Nội. 

2. Nhưng xem xét về một phương diện khác, câu "Thăng Long phi chiến địa" không 
chỉ là khát vọng mang tính chủ quan, ước mong về hòa bình mà còn là một nội dung của 
truyền thống và di sản Thăng Long-Hà Nội. Theo tôi, có hai cơ sở và cội nguồn sâu xa 
biểu thị khát vọng hòa bình này. 

Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam mang hai đặc điểm lớn.  

Thứ nhất là trong lịch sử tồn tại của mình, Việt Nam phải đối phó với nhiều thế lực 
xâm lăng, phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại. Chỉ tính toán chung, từ kháng 
chiến chống Tần khoảng năm 214-210 tr.CN đến chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Việt 
Nam đã phải tiến hành 17 cuộc kháng chiến giữ nước8. Ngoài 12 cuộc kháng chiến sau khi 
định đô Thăng Long năm 1010, còn có 5 cuộc kháng chiến thời tiền Thăng Long, trong đó có 
cuộc kháng chiến chống Triệu năm 179 tr.CN bị thất bại đưa đến thời Bắc thuộc hơn nghìn 
năm với rất nhiều cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc. Tính từ kháng chiến chống Tần (214-
210 tr.CN) đến nay, trong hơn 22 thế kỷ, thời gian chống ngoại xâm, bao gồm cả thời gian 
kháng chiến chống xâm lược và thời gian chống đô hộ nước ngoài, đã chiếm đến 12 thế kỷ9, 
nghĩa là quá nửa thời gian lịch sử. Có thể nói ít có quốc gia dân tộc nào trên thế giới phải 
chống ngoại xâm nhiều đến như thế, xét về thời gian và tần số xuất hiện.  

Đặc điểm thứ hai là trừ một số ít trường hợp, phần lớn Việt Nam phải chống ngoại 
xâm trong tương quan lực lượng rất chênh lệch như khái quát của Trần Quốc Tuấn là phải 
"lấy đoạn binh chế trường trận", hay Nguyễn Trãi là "lẩy yếu chống mạnh, lấy ít địch 
nhiều". Trong lịch sử, Việt Nam đã phải đương đầu với nhiều đế chế lớn mạnh thời cổ-
trung đại, nhiều cường quốc thực dân chủ nghĩa thời cận- hiện đại.  

Trong hai điều kiện lịch sử trên, đã hình thành tư tưởng, nghệ thuật quân sự độc 
đáo, sáng tạo của Việt Nam. Trong lịch sử chống ngoại xâm, Việt Nam là đối tượng của 
chiến tranh và Việt Nam không có một lợi ích nào do chiến tranh đưa lại. Đó là mối đe 
dọa nguy hiểm, là thử thách có tính sống còn của dân tộc, của tổ quốc. Vì vậy Việt Nam 
bao giờ cũng cố gắng hết sức mình để tránh chiến tranh, dùng mọi biện pháp duy trì hòa 
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hiếu với nước đang nuôi tham vọng xâm lược và khi biết chiến tranh không thể tránh 
khỏi thì cố gắng trì hoãn chiến tranh. Nhà Trần đã từng thực thi nhiều nhiều giải pháp 
ngoại giao hết sức mềm mỏng để trì hoãn đến cùng chiến tranh với nhà Nguyên, kể cả 
việc cho đặt chức Đạt Lỗ Hoa Xích (Daraguchi) tại kinh thành để giám sát triều đình 
nhưng có cách làm vô hiệu hóa mọi hoạt động của chúng. Sau cách mạng tháng 8-1945, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thực hiện mọi cố gắng để tránh và sau đó để trì hoãn cuộc 
chiến tranh với Pháp. Đấy là một phương diện biểu thị khát vọng hòa bình để cố tránh 
chiến tranh khốc liệt với nước đi xâm lược.  

Khi chiến tranh đã xẩy ra thì hình thái chiến tranh là Việt Nam phải huy động sức 
mạnh của cả nước, cả dân tộc, trước hết là sức mạnh của tinh thần yêu nước, sức mạnh 
của đoàn kết dân tộc, để đánh thắng quân xâm lược trên đất nước của mình. Một nội 
dung hết sức quan trọng trong tư tưởng quân sự Việt Nam là trên cơ sở dành thắng lợi 
quyết định trên chiến trường, kết thúc chiến tranh bằng các giải pháp chính trị, ngoại giao 
để sớm lập lại quan hệ hòa hiếu với nước đi xâm lược. Điều đó lặp lại nhiều lần như một 
qui luật trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam và sớm được những nhà lãnh đạo 
chiến tranh trù liệu và tổng kết một cách sâu sắc. Tôi lấy vài trường hợp tiêu biểu. 

Trong khởi nghĩa Lam Sơn, sau khi tiêu diệt viện binh, đập tan cố gắng chiến tranh 
cao nhất của nhà Minh, Lê Lợi cho vây hãm thành Đông Quan buộc quân Minh hội thề, 
rút quân về nước. Lê Lợi sai mở đường, cung cấp mọi phương tiện, bảo đảm an toàn cho 
quân Minh rút lui và tha cả 10 vạn tù binh rồi cử sứ giả sang Minh chịu nộp cống, phong 
vương để nối lại quan hệ bang giao hòa bình. Lê Lợi nói rõ chủ trương đó: "tha mạng sống 
cho ức vạn người, để dập tắt chiến tranh cho đời sau"10. 

Sau chiến tranh, Nguyễn Trãi tổng kết cách kết thúc chiến tranh này trong bài phú 
Núi Chí Linh: 

 Nghĩ vì kế lâu dài của nước nhà    

 Tha kẻ hàng mười vạn sĩ binh. 

 Sửa hòa hiếu cho hai nước, 

 Tắt muôn đời chiến tranh.  

Trong kháng chiến chống Thanh, ngay sau khi tập kết đại quân ở Tam Điệp và trước 
khi xuất quân đại phá quân Thanh ở Thăng Long, Quang Trung Nguyễn Huệ đã trù liệu việc 
bang giao: "Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước 
lớn gấp mười nước ta, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm xấu hổ mà lo báo thù. Như thế thì 
việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến 
lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi binh đao, không phải là Ngô Thì Nhậm thì không 
ai làm được"11. Sau khi chiến tranh kết thúc, Quang Trung đã giao phó công việc bang giao 
cho Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích và chỉ nửa năm sau, sứ bộ Tây Sơn đã được triều đình nhà 
Thanh đón tiếp đón trọng thể tại kinh thành Bắc Kinh. Thời vương triều Quang Trung (1788-
1892), quan hệ bang giao Việt-Thanh diễn biến tốt đẹp trong thái độ trọng nể của nhà Thanh 
và cách ứng xử kiên quyết nhưng rất mềm mỏng của Quang Trung.  

Trong chiến tranh đã tính đến việc kết thúc chiến tranh và bang giao, sau chiến tranh 
cố gắng sớm lập lại quan hệ hoà hiếu. Chủ trương hòa hiếu là một chiến lược nằm trong tư tưởng 
quân sự Việt Nam, trong yêu cầu kết thúc chiến tranh và là một biểu hiện của tinh thần hòa bình. 
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Một sơ sở quan trọng nữa của khát vọng hòa bình nằm trong đạo lý nhân văn của 
dân tộc Việt Nam mà kinh thành là nơi biểu thị rõ ràng và trực tiếp nhất vì đây là nơi 
đầu não chỉ đạo việc kết thúc chiến tranh và xử lý quan hệ với quân xâm lược và nước đi 
xâm lược. 

Năm 1427 khi Lê Lợi bảo đảm an toàn cho quân Minh rút lui và trao trả hàng vạn tù 
binh, một số tướng sĩ và quân dân không khỏi bất bình, kéo đến xin Bình Định Vương cho 
giết hết bọn chúng để trả thù. Nguyễn Trãi là người kiên trì chủ trương kết thúc chiến 
tranh bằng giải pháp ngoại giao để tạo lập một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước. Sử còn 
ghi: "Chỉ có Hành khiển Nguyễn Trãi tham mưu ở nơi màn trướng, đã xem thư bọc sáp 
của Thông gửi về nước nói rằng: Chớ vì một góc đất nhỏ nhoi mà bao phen làm nhọc 
quân đi muôn dặm, giả sử dùng tới số quân như lần đánh ban đầu, có được sáu, bảy, tám 
viên đại tướng như Trương Phụ thì mới có thể đánh được, nhưng dẫu có đánh được cũng 
không thể nào giữ được"12. Chấp nhận chủ trương mưu trí và nhân văn của Nguyễn Trãi, 
Lê Lợi đã giải thích cho mọi người rằng: "Phục thù báo oán là thường tình của con người. 
Nhưng không muốn giết người là bản tâm của bậc nhân đức. Vả chăng, người ta đã hàng 
mà mình giết đi thì chẳng còn gì ghê gớm hơn việc làm không lành ấy. Nếu vì hả giận 
trong chốc lát mà để muôn đời mang tiếng giết kẻ đã hàng thì chi bằng cho muôn vạn 
người được toàn tính mạng để dập tắt mối chiến tranh về sau, sử xanh ghi chép, nghìn 
thủa còn thơm, há chẳng tốt đẹp sao?" 13. Trước thái độ khoan hồng nhân đạo cao cả của 
Bình Định Vương Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh kéo nhau đến dinh Bồ Đề 
cảm tạ Lê Lợi với một tấm lòng cảm phục sâu sắc. Sử cũ chép: "Tất cả đều đến dinh Bồ Đề 
lạy tạ mà về. Bọn Phương Chính vừa xúc động vừa hổ thẹn đến ứa nước mắt"14.  

Ngày 3-1-1428 (ngày 17-12 năm Đinh Mùi) cánh quân bộ cuối cùng của Vương 
Thông từ thành Đông Quan lên đường về nước. Sử cũ chép trước khi đi, Vương Thông 
đến dinh Bồ Đề từ biệt, "Thông cùng vua nói chuyện từ biệt suốt đêm rồi mới lên đường. 
Vua sai đưa trâu rượu, cờ thêu, trướng vẽ, các lễ vật tiễn chân rất ưu hậu"15. Có lẽ trong 
lịch sử chiến tranh ít có trường hợp kết thúc chiến tranh bằng những ứng xử bao dung 
đầy tính nhân văn như vậy mà Nguyễn Trãi đã tổng kết trong Bình Ngô đại cáo: 

 Ta lấy toàn quân làm cốt, cho dân được nghỉ, 
 Chẳng những mưu kế cực kỳ sâu xa, 
 Cũng tưởng xưa nay chưa từng được thấy.  

Trong kháng chiến chống Thanh, Quang Trung nói rõ, khi hai bên đánh nhau, việc 
chém giết không tránh khỏi và đó là trách nhiệm của kẻ gây chiến. Chiếu phát phối hàng 
binh nội địa (Phối thuộc nội địa hàng binh chiếu) do Ngô Thì Nhậm soạn, Quang Trung 
kịch liệt lên án tội gây chiến của Tôn Sĩ Nghị, xô đầy hàng vạn binh sĩ vô tội vào cảnh 
gươm đao: "Việc binh là việc độc hại cho dân thiên hạ. Trong lúc chinh phạt, hai bên đánh nhau, hễ 
gặp địch là giết, đó là lẽ thường trong việc dụng võ, bắt được địch mà tha, xưa nay chưa từng có. 
Trẫm theo mệnh trời, thuận lòng người, nhân thời đổi mệnh, lấy việc binh nhung mà định thiên hạ. 
Viên Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị các ngươi, tài hèn sức mọn, không biết những điều cốt yếu trong việc 
dụng binh, vô cớ đem 29 vạn quân ra khỏi cửa quan, vượt núi trèo đèo, vào sâu nơi trọng yếu, xua 
các ngươi, một lũ dân vô tội vào vòng mũi tên ngọn giáo. Đó là tội của viên Tổng đốc nhà các 
ngươi". Bài chiếu nêu cao chiến thắng của ta, vạch rõ thất bại thảm hại của quân Thanh và 
thái độ bao dung của Quang Trung: "Trẫm một phen vẫy cờ lệnh, quét sạch lũ các ngươi như 
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đàn kiến. Thua một trận, lũ các ngươi bị chết thương kể hàng vạn vạn. Những kẻ hiện bị bắt tại trận 
tiền và thế bách phải đầu hàng, lẽ ra phải chiếu theo quân luật, đem chém hết để răn đe những bọn 
bạo ngược, song vì thể đức hiếu sinh của thượng đế và lấy lượng cả bao dung, Trẫm tha chết cho các 
ngươi". Sử sách ghi lại cách đối xử với tù binh, hàng binh của quân Thanh: "Vậy ban chiếu này, 
phát phối các ngươi vào cơ đội, sung bổ vào quân ngũ, cấp cho lương ăn, để các ngươi khỏi bị khổ gông 
cùm, lại được ra trận tòng quân, dùng làm nanh vuốt. Đấng vương giả coi bốn bể như một nhà. Lũ 
các ngươi nên hiểu rõ lòng Trẫm, chớ nên ngờ sợ, hãy nguôi lòng nhớ quê để đền ơn tái ngộ"16.  

Còn đối với hàng vạn xác quân Thanh rải ra trên bãi chiến trường, Quang Trung 
không những cho thu nhặt chôn thành gò mà còn sai lập đàn cúng tế bên sông để cầu 
siêu thoát cho cô hồn tướng sĩ quân Thanh chết trận. Nhà vua sai nhà thơ Vũ Huy Tấn 
soạn bài văn tế mang tiêu đề Phụng soạn tôn tế Bắc lai trận vong chư tướng văn (Phụng soạn 
văn tế tướng sĩ phương Bắc sang bị chết trận). Bài văn tế cũng lên án tội ác xâm lăng của 
nhà Thanh dẫn đến cảnh thảm bại, hàng vạn xác vùi nơi chiến địa, hoặc bị voi giầy hoặc 
chìm trong dòng Phú Lương (sông Nhị): 

Kìa, đấng vương giả đánh dẹp bốn phương,  
há dung thứ nước láng giềng giao tranh gây họa, 
Nhưng bậc thánh nhân xót thương một dạ, đâu nỡ coi hồn lữ thứ  
hương khói tuyệt đường. 
Thảm hại thay, sông máu núi xương, 
Bao xiết nổi, sấm gào suối lệ. 
Bọn tướng sĩ phương Bắc các ngươi, 
Hào kiệt Trung châu, 
Vuốt nanh Đại quốc. 
Từ lâu hưởng lòng trời hiếu trị, không biết chiến tranh trải đã trăm năm, 
Vừa rồi vì họ Tôn tham công, gây họa đau thương ở ngoài ngàn dặm. 
Bắt các ngươi vào vòng lam chướng, 
Xua các ngươi tới chốn xa trường. 
Lìa quê hương, bỏ nhà cửa, đến Chương Dương, Hàm Tử chẳng giật mình,  
Dựng hổ trướng, vung cờ mao,qua Mã Lĩnh, Quỷ Môn không biết sợ. 
Cứ mê muội vào việc binh đao hung dữ,  
Phạm đủ điều cấm kỵ của nhà binh. 
Đương lúc quân ta đã giong ruổi, những muốn xua diệt hết lũ kiến ong,  
Nhưng lượng cả bao dung, không nỡ coi gò xác thù làm cảnh đẹp. 
Chính trong hàng trận, chẳng may đạn lạc tên rơi, 
Nào phải ta không ngăn việc đường cùng đánh chặn. 
Kẻ thì kinh hại khi gặp voi, cánh đồng ngoại thành thân mình ngã xuống, 
Kẻ thì sẩy chân khi cầu đứt, giữa dòng Phú Lương xác gác lên nhau. 
Dẫu bất đắc chí phải quay ngọn giáo, 
Cũng là tỏ lòng ở buổi đông hàn. 
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Mắt ngắm Tần Thành trăng dãi, còn chạnh lòng điếu phạt bi ai, 
Lòng đau Lô Thủy mây sầu, khôn đứt nỗi quay xe than khóc. 

 

Quang Trung sai lập đàn cúng tế với tấm lòng nhân đạo bao dung: 

Thu nhặt xương khô, sai đem chôn cất, 

Bên bờ sông lớn, dựng đàn tế linh. 

Lòng ta thương cả người phương Bắc, xuất của kho để nhuần nắm xương khô, 

Hồn các ngươi thôi chớ ở Nam, rời đất khách mà tìm về quê quán. 

Hãy kính theo lòng ta vì chúa, 

Đặng tỏ ý kính thờ với trời.17 

Đầu năm 1789, kinh thành Thăng Long đã chứng kiến chiến công anh hùng của 
mùa xuân Kỷ Dậu, đồng thời xúc động trước nghĩa cử toàn đầy tinh thần bao dung, nhân 
đạo của Quang Trung đối với quân thù khi đã thất bại.  

Khát vọng hòa bình là ước mong, là mục tiêu trong kết thúc chiến tranh, là chiến lược bang 
giao với lân bang, là ứng xử trong đạo lý nhân văn đối với con người, của dân tộc Việt Nam biểu 
thị tập trung và tiểu biểu trong lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội. 

3. Anh hùng và khát vọng hòa bình không chỉ diễn ra và được chứng thực qua lịch 
sử của Thăng Long - Hà Nội mà còn được đúc kết và biểu thị trong hai biểu tượng rất đặc 
trưng trên đất Thăng Long - Hà Nội. Đó là biểu tượng Thánh Gióng và biểu tượng Hoàn 
Kiếm (Trả gươm). 

Trong huyền thoại thời dựng nước, Hà Nội là quê hương và nơi xuất quân của 
người anh hùng làng Gióng phá giặc Ân mà dấu tích vật thể còn lại là đền Phù Đổng 
(huyện Gia Lâm, Hà Nội) và nơi người anh hùng bay lên trời là đền Sóc Sơn (huyện Sóc 
Sơn, Hà Nội) cùng sự tích còn in đậm trong lễ hội Thánh Gióng tổ chức hàng năm vào 
ngày 9 tháng 4 theo lịch trăng. Đây là lễ hội được coi là cổ nhất, lớn nhất của vùng châu 
thổ sông Hồng: 

Ai ơi mồng chín tháng tư, 

Không đi hội Gióng cũng hư mất đời. 

Truyện Gióng và Hội Gióng như một bản anh hùng ca biểu thị ý chí, quyết tâm và 
sức mạnh cộng đồng của người Việt cổ trước mối đe dọa của ngoại bang18. Nhà thơ Hà 
Nội thế kỷ XIX là Cao Bá Quát đã ngợi ca khí thế xung thiên của Cậu bé anh hùng: 

Phá tặc đản hiềm tam tuế vãn, 

Đằng vân do hận cửu thiên đê. 

(Phá giặc chỉ hiềm ba tuổi muộn, 

Lên mây chỉ giận chín trời thấp.)  

 Thánh Gióng đã đi vào ký ức của nhân dân như một biểu tượng anh hùng vừa kỳ 
vỹ, vừa dung dị của Hà Nội và của cả dân tộc Việt Nam. Lễ hội Thánh Gióng ở đền Phù 
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Đổng đã được phục hồi và đã lập hồ sơ đề cử Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Một 
tượng đài Thánh Gióng uy nghi, hoành tráng đã được dựng lên trên đất Sóc Sơn, nơi 
người anh hùng hoàn thành sứ mạng và bay lên Trời. 

Giữa vùng trung tâm văn hóa truyền thống của Hà Nội, bao đời nay tồn tại hồ Hoàn 
Kiếm với huyền thoại người anh hùng Lê Lợi sau khi hoàn thành sự nghiệp Bình Ngô, đã 
trả lại Gươm thiêng cho thần Rùa. Hồ Gươm có cảnh quan thiên nhiên êm đẹp, có Tháp 
Rùa, có Tháp Bút, Đài Nghiên, có đền Ngọc Sơn...nhưng lắng chìm sâu xa trong mặt nước 
và trong lòng người là câu chuyện vua Lê Thái Tổ trả Gươm19. Người anh hùng nhận 
được Gươm thần từ đất dấy nghĩa Lam Sơn và sau mười năm dẹp giặc, thu hồi lại non 
sông, giải phóng kinh thành. Sau khi hoàn tất sứ mạng lịch sử, Gươm thiêng được trả về 
thần Rùa để hoàn toàn chấm dứt chiến tranh, tạo dựng cuộc sống thanh bình.  

Nhà thơ Đoàn Nguyên Tuấn thế kỷ XVIII, có bài thơ Kiếm Hồ xạ đẩu (Hồ Gươm ánh 
lên sao Đẩu) khắc họa những nét đẹp hào hùng của hồ Hoàn Kiếm: 

Thập niên mao, việt tĩnh Đông Đô, 

Long khứ Lam Sơn, kiếm tại hồ. 

Bảo diệm quang trầm tam xích ngạc, 

Ngưu khư oánh triệt nhất hoằng châu. 

Hoa khai xuân sắc hoan trùng khải, 

Sương lạc thu thanh khốc tặc phù. 

Thương hải tang điền hồ tự nhược, 

Thiên uy do họa thủy vân đồ. 

(Tạm dịch: 

Mười năm cờ lệnh dẹp Đông Đô, 

Rồng về Lam Sơn, kiếm ở lại. 

Lửa báu sáng chìm gươm ba thước, 

Sao Ngưu trong suốt một hoành châu. 

Hoa nở sắc xuân vui chiến thắng, 

Sương rơi tiếng thu khóc giặc thù. 

Dâu bể qua rồi, hồ còn đó, 

Oai trời khắc họa tranh nước mây) 

Câu chuyện huyền thoại lại được minh họa bằng sự tồn tại trong lòng hồ cũng không 
biết từ bao nhiêu thế kỷ, một loại rùa rất quý hiếm mà nay hình như chỉ còn một cá thể 
được nhân dân tôn vinh là Cụ Rùa hay Rùa Thần. Câu chuyện nửa thực nửa ảo, nhưng 
chứa đựng trong đó một triết lý trường tồn của đất nước gắn liền với khát vọng hoà bình, 
coi chiến tranh là vạn bất đắc dĩ, hòa bình mới là mãi mãi, là cứu cánh, là mục tiêu, là khát 
vọng của cuộc sống của con người Thăng Long - Hà Nội và của dân tộc Việt Nam. 
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Hai biểu trượng bề ngoài có vẽ đối lập nhưng là biểu thị hai nội dung cơ bản của lịch 
sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội: anh hùng bất khuất trong chiến đấu, hòa bình trong 
cuộc sống và nền văn hiến muôn thuở. 
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